Danh sách 

các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(cập nhật đến ngày 09/02/2011)

	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Tel/Fax/E-mail
	Lĩnh vực đăng ký hoạt động thử nghiệm
	Số đăng ký
	Loại hình cấp giấy CN
	Số giấy CN
	Ngày cấp

	1. 
	Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học Lâm Đồng 
	Số 35 Trần Hưng Đạo-TP.Đà Lạt-tỉnh Lâm Đồng
	Tel: 063 3833159

Fax: 063 38333155

quanchicuc@yahoo.com
	- Hoá học

- Sinh học

- Vật liệu xây dựng
	01/TN
	lần đầu
	727/TĐC-ĐGPH
	03/6/2009

	2. 
	Trung tâm Kỹ thuật và ứng dụng Công nghệ Cần Thơ
	Số 45 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
	Tel: 0710 3830353

Fax: 0710 3833976

catech2007@yahoo.com.vn

	- Hoá học

- Sinh học

- Điện

- Vật liệu xây dựng
	02/TN
	lần đầu
	927/TĐC-ĐGPH
	13/7/2009

	3. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3)
	Số 49 Pasteur-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh 
	Tel : 08 3829 4274

Fax: 08 3829 3010.

qt-ktthinghiem@quatest3.com.vn

	- Nông sản, thực phẩm, thủy sản;

- Thức ăn gia súc;

- Phân bón, thuốc trừ dịch hại và các hóa chất nông nghiệp khác;

- Hoá chất, khoáng sản;

- Vật liệu kim loại (kim loại đen, kim loại màu) và phi kim loại;

- Sản phẩm điện, điện tử, thiết bị công nghệ thông tin;

- Sản phẩm công nghiệp hàng tiêu dùng (bao bì, sản phẩm dệt da và may mặc, thủy tinh, sản phẩm từ giấy và cactông, sơn và chất màu, cao su và chất dẻo,…);

- Sản phẩm đồ gỗ gia dụng;

- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, cấu kiện kim loại;

- Sản phẩm công nghiệp dầu khí;

- Vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

- Các yếu tố về môi trường (bao gồm chất lượng đất, không khí, nước, độ ồn và độ rung động, chất thải các loại,…);

- Sản phẩm biến đổi gen (GMO);

- Tương thích điện từ (EMC);

- Thử nghiệm không phá hủy (NDT).

	03/TN
	lần đầu
	1005/TĐC-ĐGPH
	29/7/2009

	4. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam 

và các Chi nhánh của Công ty
	B11 tầng 4 khách sạn Horison, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa - Hà Nội) 
	Tel: 04 37337094 - Fax: 04 37337093 - E-mail: cbavietnamcs@intertek.com
	- Hóa học

- Sinh học

- Cơ học

- Hóa học

- Sinh học

- Cơ học
	04/TN
	Lần đầu
	1120/TĐC-ĐGPH
	19/8/2009

	
	Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh 
	Lầu 1, toà nhà E-Town, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình-  TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 62971099 - Fax: 08 62971097 - E-mail: cbavietnamcs@intertek.com
	
	
	
	
	

	
	Chi nhánh tại TP.Cần Thơ 
	M10-M13 Khu đô thị Nam Sông Cần Thơ, Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng - TP.Cần Thơ.
	Tel: 071 3917887

Fax: 071 3917711 - E-mail: cbavietnamcs@intertek.com
	
	
	
	
	

	5. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST 1)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Tel: 04 38360289

Fax: 04 38361199 - E-mail: marketing@quatest1.com.vn

	- Nông sản, thực phẩm, thủy sản;

- Thức ăn gia súc;

- Phân bón, thuốc trừ dịch hại và các hóa chất nông nghiệp khác;

- Hoá chất, khoáng sản;

- Vật liệu kim loại (kim loại đen, kim loại màu) và phi kim loại;

- Sản phẩm điện, điện tử, thiết bị công nghệ thông tin;

- Sản phẩm công nghiệp hàng tiêu dùng (bao bì, sản phẩm dệt da và may mặc, thủy tinh, sản phẩm từ giấy và cactông, sơn và chất màu, cao su và chất dẻo, vecni, mực in, dụng cụ thể thao,…);

- Sản phẩm đồ gỗ gia dụng;

- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, cấu kiện kim loại;

- Sản phẩm công nghiệp dầu khí;

- Vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

- Các yếu tố về môi trường (bao gồm chất lượng đất, không khí, nước, độ ồn và độ rung động, chất thải các loại,…);

- Thử nghiệm không phá hủy (NDT).
	05/TN
	lần đầu
	1282/TĐC-ĐGPH
	15/9/2009

	6. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hoá
	Số 15 đường Hạc Thành - TP. Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá
	Tel: 037 3852445 

Fax: 037 3853573

E-mail: tcdlclth@gmail.com
	- Hoá học

- Sinh học

- Vật liệu xây dựng

- Điện.
	06/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1319/TĐC-ĐGPH
	21/9/2009

	7. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương
	Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương 
	Tel : 0650 3883186 

Fax: 0650 3837731 

E-mail: lykimsanh@yahoo.com

	Vật liệu xây dựng
	07/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1486/TĐC-ĐGPH
	21/10/2009

	8. 
	Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnhQuảng Bình) 
	TK 10, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình
	Tel: 052 3825687/3827269 

Fax: 052 3858339 
	- Hóa học

- Vật liệu xây dựng

- Cơ - điện

- Vi sinh

- Môi trường
	08/TN
	Lần đầu


	1018/TĐC-HCHQ
	05/8/2010

	9. 
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh) 
	Số 263 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh 
	Tel : 08 39307203

Fax: 08 39307206 

E-mail: chicuc_tdc..skhcn@tphcm.gov.vn

	- Điện - điện tử

- Cơ lý - Hàng tiêu dùng
	09/TN
	Lần đầu


	31/TĐC-HCHQ
	10/01/2011

	10. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị
	Số 43 Lê lợi, TP.Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị
	Tel : 053 3852537 

Fax: 053 3850105 

E-mail: hungatdc@gmail.com

	- Hóa học

- Vật liệu xây dựng
	10/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1717/TĐC-ĐGPH
	19/11/2009

	11. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận
	4 Nguyễn Hội,TP.Phan Thiết-tỉnh Bình Thuận
	Tel : 0623 822390/828513 

Fax: 0623 822766


	- Hóa học

- Sinh học

- Vật liệu xây dựng
	11/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1743/TĐC-ĐGPH
	23/11/2009

	12. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Kạn
	số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn-tỉnh Bắc Kạn
	Tel : 0281 3870348

Fax : 0281 3870732
	Vật liệu xây dựng
	12/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1774/TĐC-ĐGPH
	25/11/2009

	13. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Bình
	Phố Quang Trung, TP.Thái Bình-tỉnh Thái Bình
	Tel: 036 3835039/3643796 

Fax: 036 3832150
	- Hóa học

- Vật liệu xây dựng

- Điện-điện tử.


	13/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận được gia hạn đến hết ngày 31/3/2011)
	1847/TĐC-ĐGPH
	08/12/2009

	14. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2)

	Số 97 Lý Thái Tổ – TP.Đà Nẵng
	Tel: 0511 3826871/3650817/3831511/3848376/3848338

Fax: 0511 3820868/3910064 

E-mail: quatest2@dng.vnn.vn

	- Nông sản, thực phẩm, thủy sản;

- Thức ăn gia súc;

- Phân bón, thuốc trừ dịch hại và các hóa chất nông nghiệp khác;

- Hoá chất, khoáng sản;

- Vật liệu kim loại (kim loại đen, kim loại màu) và phi kim loại;

- Sản phẩm điện, điện tử;

- Sản phẩm công nghiệp hàng tiêu dùng (bao bì, sản phẩm dệt da và may mặc, thủy tinh, sản phẩm từ giấy và cactông, sơn và chất màu, cao su và chất dẻo, vecni, mực in, dụng cụ thể thao,…);

- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, cấu kiện kim loại;

- Sản phẩm công nghiệp dầu khí;

- Vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

- Các yếu tố về môi trường (bao gồm chất lượng đất, không khí, nước, độ ồn và độ rung động, chất thải các loại,…).
	14/TN
	Lần đầu
	1997/TĐC-ĐGPH
	29/12/2009

	15. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau
	Số 15 đường 1/5, phường 5, TP.Cà Mau- tỉnh Cà Mau
	Tel: 0780 3832780

Fax: 0780 3830407

E-mail: tcdlclcamau@yahoo.com.vn.
	- Hoá học

- Vi sinh
	15/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	70/TĐC-HCHQ
	21/01/2010

	16. 
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 38223183 

Fax: 08 38290202. 

E-mail: fcc@fcc.com.vn.


	Vật liệu xây dựng (thép)
	16/TN
	Lần đầu
	71/TĐC-HCHQ
	21/01/2010

	17. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn


	Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh - tỉnh Lạng Sơn
	Tel: 025 3719 216 

Fax: 025 3871 908 

E-mail: chicuctdc.ls@gmail.com

	- Hóa học

- Sinh học

- Vật liệu xây dựng.


	17/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	125/TĐC-HCHQ
	05/02/2010

	18. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT 
	Số 47, Lô 5, Khu đô thị Đền lừ II - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
	Tel: 04 36341933 

 Fax: 04 36341137. 

E-mail: director@vinacert.vn.


	- Hoá học

- Sinh học
	18/TN
	Lần đầu
	280/TĐC-HCHQ
	15/3/2010

	19. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nghệ An


	Số 6 đường Tân Phúc, phường Hưng Phúc, TP.Vinh - tỉnh Nghệ An
	Tel: 0383 594345 

 Fax: 0383 835620 - 

E-mail: viethungkhcn@yahoo.com

	- Hoá học

- Vi sinh

- Xăng dầu
	19/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	394/TĐC-HCHQ
	09/4/2010



	20. 
	Viện Vật liệu xây dựng
	Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân - Hà Nội
	Tel: 04 38582216 

Fax: 04 38581112

E-mail: vienvlxd@vibm.vn

	Vật liệu xây dựng
	20/TN
	Lần đầu
	438/TĐC-HCHQ
	16/4/2010

	21. 
	Trung tâm Thí nghiệm điện (Công ty Điện lực 2)  
	Số 22 Bis Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh- TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 22160929 

Fax: 08 35511689 

E-mail: etc2@etc2.vn

	Hóa học (sản phẩm dầu cách điện).


	21/TN
	Lần đầu 
	880/TĐC-HCHQ
	09/7/2010

	22. 
	Công ty Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng)  
	Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ
	Tel: 0210 3865215 

Fax: 0210 3865054
	Hóa học (sản phẩm vật liệu nổ).


	22/TN
	Lần đầu
	1043/TĐC-HCHQ
	12/8/2010

	23. 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định
	Số 1A đường Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
	Tel: 0350 3639402 

Fax: 0350 3842479. 

E-mail: domanhquangnd@yahoo.com.


	Vật liệu xây dựng.


	23/TN
	Lần đầu

(Giấy chứng nhận có giá trị đên hết ngày 31/12/2010)
	1110/TĐC-HCHQ
	25/8/2010

	24. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà - Trung tâm Thí nghiệm điện 
	Trung tâm Thương mại Hà Đông, số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông - Hà Nội
	Tel: 04 33553974

Fax: 04 33553971 

E-mail: etc-seec@vnn.vn.


	Điện - điện tử
	24/TN
	Lần đầu
	1154/TĐC-HCHQ
	01/9/2010

	25. 
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh)  
	Km5, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh
	Tel: 033 6286301 

Fax: 033 3837649
	Hóa học (nước, không khí), sinh học (thức ăn chăn nuôi, nước).
	25/TN
	Lần đầu
	1273/TĐC-HCHQ
	23/9/2010

	26. 
	Trung tâm Thí nghiệm Dệt May (thuộc Viện Dệt May) 
	số 478 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
	Tel: 04 38624025/22157278 

Fax: 04 38622867.

E-mai: viendetmay@hn.vnn.vn
hoặc lab_tri@viendetmay.org.vn
	Cơ, hóa học (đối với các sản phẩm dệt may).


	26/TN
	Lần đầu
	1378/TĐC-HCHQ
	11/10/2010

	27. 
	Công ty SGS Việt Nam TNHH
	số 141 Lý Chính Thắng, Phường 7, quận 3-TP.Hồ Chí Minh 
	Tel: 08 39351920

Fax: 08 39351921

E-mail: sgs.vietnam@sgs.com

	Hóa học, sinh học, cơ học, vật liệu xây dựng (đối với sản phẩm nằm trong danh mục phép thử đã được công nhận).
	27/TN
	Lần đầu
	1463/TĐC-HCHQ
	22/10/2010

	28. 
	Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Service Việt Nam  

	Số 934 D3, đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 - TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 37421604 

Fax: 08 37421603 

E-mail:

bvcps_info@vn.bureauveritas.com

	Hóa học, cơ học (đối với sản phẩm nằm trong danh mục phép thử đã được công nhận).


	28/TN
	Lần đầu
	1515/TĐC-HCHQ
	29/10/2010

	29. 
	Cụng ty Cụ̉ phõ̀n Tư vṍn và Kiờ̉m định Công tŕ̀nh sụ́ 1 Nghợ̀ An  


	Số 81, đường Hoàng Phan Thái, xó Nghi Phỳ, TP.Vinh- tỉnh Nghệ An.


	Tel: 038 3557708 - E-mail: congkienkimlien917@gmail.com
	Cơ lý (đối với xi măng, hỗn hợp bê tông và bê tông nặng, cốt liệu bê tông và vữa, đất trong phũng, thộp xõy dựng, bờ tụng nhựa, nhựa bitum, cỏc thớ nghiệm hiện trường, vữa xây dựng, gạch xõy, vật liệu bột khoỏng trong bờ tụng nhựa, gạch block bờ tụng, gạch bờ tụng tự chốn)
	29/TN
	Lần đầu
	1741/TĐC-HCHQ
	07/12/2010

	30. 
	Phân Viện Dệt May tại TP.Hồ Chí Minh 
	số 345/128A Trần Hưng Đạo, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39201396

Fax: 08 39202215 

E-mai: trsi@hcm.fpt.vn

	Cơ học, hóa học (đối với các sản phẩm dệt may)
	30/TN
	Lần đầu
	1747/TĐC-HCHQ
	08/12/2010

	31. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định VINACONTROL Hải Phòng
	số 56 và 80 Phạm Minh Đức - Hải Phòng
	Tel: 31 3760453 

Fax: 031 3760103. 

E-mai: lab_hp@vinacontrol.com.vn.


	 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


	31/TN
	Lần đầu
	1868/TĐC-HCHQ
	20/12/2010

	32. 
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến dầu khí (PVPro)

	số 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39303323 

Fax: 08 39307546
	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


	32/TN
	Lần đầu
	1926/TĐC-HCHQ
	27/12/2010

	33. 
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Năng lượng dầu khí Việt Nam (PV EIC)

	Lầu 7, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39118565 

Fax: 08 39118567. 


	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


	33/TN
	Lần đầu
	127/TĐC-HCHQ
	09/02/2011


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
1

